
Nam Nữ
Tên trường, cơ

sở đào tạo
Trình

Độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Loại
hình

đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A

I

1 Trần Thị Lan Anh 03/10/1998 Tày
Tổ dân phố Tân Phú, thị
trấn Tân Yên, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân Phú, thị
trấn Tân Yên, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

A2

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Minh Dân

0886480802

2 Ninh Thị Lan Chinh 18/8/2000 Kinh
Thôn Kẽm, xã Phù Lưu,

huyện Hàm Yên, tỉnh
Tuyên Quang

Thôn Kẽm, xã Phù Lưu,
huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá Tiếng Anh
Trường tiểu

học Phong Lưu
0378262650

3 Hoàng Hải Dương 21/11/1999 Kinh
Thị trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Số nhà 438, tổ dân phố
Tân An, thị trấn Tân

Yên, huyện Hàm Yên,
tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

bậc 2 khung
NLNN

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Tiếng Anh
Tiểu học và

Trung học cơ
sở Bằng Cốc

0386914757

4 Nguyễn Tùng Dương 13/8/1996 Kinh
Thôn Tháng 10, xã Yên
Lâm, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Km 61, xã Yên
Phú, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Vừa
làm, vừa

học
Khá

Tiếng Anh
B

Tin học B Tiếng Anh
Tiểu học Yên

Lâm I
0978549770

5 Nông Thị Dương 24/5/1997 Tày
Xã Liên Hiệp, huyện
Bắc Quang, tỉnh Hà

Giang

Ngõ 48, Ngọc Hồi,
phường Hoàng Liệt,
quận Hoàng Mai, Hà

Nội

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
 Tiếng Anh

bậc 2

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Phù Loan

0362187804

6 Phạm Quang Duy 27/12/1996 Kinh
Thôn Gạo Đình, xã Đức
Ninh, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Gạo Đình, xã Đức
Ninh, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Vừa
làm, vừa

học
Khá Tiếng Anh

Tiểu học Đức
Ninh

0367766772

7 Nguyễn Anh Duy 26/11/2000 Kinh
Thôn Bình Minh, xã Đức
Ninh, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bình Minh, xã Đức
Ninh, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Chứng nhận
Tiếng Anh

bậc 2 

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Tiếng Anh
Trường tiểu
học Hùng

Thắng
0986667382

8 Bùi Thị Hằng 29/11/2000 Hoa
Thôn 68, xã Yên Lâm,
huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

Số nhà 107, TDP Cống
Đôi, TT Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

A2

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Bắc Mục

0902053036

9 Ma Thị Hạnh 30/5/1994 Tày
Thôn Thôm Vá, xã Yên
Thuận, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thôm Vá, xã Yên
Thuận, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá TOEFL ITP

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Tiểu học Yên
Thuận

0963613222

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

(Kèm theo Thông báo số:  26/TB-HĐTD ngày 25 tháng 8 năm 2022 của HĐTD huyện Hàm Yên)

Họ Tên Ngoại ngữ
Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Miễn thi ngoại
ngữ

Số điện
thoại liên lạc

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Ngoại ngữ dự
thi 

Tin học
Đối tượng

ưu tiên
Số
TT
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10 Nguyễn Đức Hiền 04/12/2000 Kinh
Thôn Cây Chanh I, xã
Đức Ninh, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cây Chanh I, xã
Đức Ninh, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

A2

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Tiếng Anh
Trường tiểu

học Đức Ninh
0793371428

11 Nguyễn Thị Thanh Hiền 07/10/1999 Kinh

Thôn 8 Minh Quang, xã
Minh Hương, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn 8 Minh Quang, xã
Minh Hương, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Tiếng Anh
Tiểu học Minh

Tiến
0966010345

12 Nguyễn Thị Hoa 26/3/1992 Kinh

Tổ dân phố Tân Cương,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ dân phố Tân Cương,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Hùng
Vương

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

B

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Tiếng Anh
Trường tiểu

học Tân Loan
0352674268

13 Triệu Thị Hoàn 18/4/1997 Tày
Thôn Kai Con, xã Nhân
Mục, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Kai Con, xã Nhân
Mục, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

B

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Phù Loan

0342095180

14 Hoàng Thị Hồng 16/04/1993 Tày
Xã Minh Hương, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn 8, xã Minh Hương,
huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Vừa
làm, vừa

học
Giỏi

Tiếng Anh
B

CC Tin học
ứng dụng B

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Minh Tiến

0348258318

15 Nông Thị Mai Hương 23/4/1996 Tày

Thôn Phục Hưng, xã
Lương Thiện, huyện Sơn

Dương, tỉnh Tuyên
Quang

Tổ dân phố Tân Yên, thị
trấn Tân Yên, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

B

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Tân Yên

0333878530

16 Nguyễn Thị Hưu 26/12/1992 Tày
Thôn Cốc Pảng, xã Du
Già, huyện Yên Minh,

tỉnh Hà Giang

Thôn Cây Thông, xã
Hùng Đức, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
tiểu học

Sư phạm tiểu
học

Vừa
làm, vừa

học
Giỏi

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Đức Ninh

0972008732

17 Nguyễn Thị Huyền 10/5/2000 Kinh
Thôn 3 Tân Yên, xã Tân
Thành, huyện Hàm Yên,

Tuyên Quang

Thôn 2 Tân Yên, xã Tân
Thành, huyện Hàm Yên,

Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học - Tiếng

Anh

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

B1

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Tiếng Anh
Trường Tiểu
học Bắc Mục

0384405244

18 Vũ Thị Thanh Huyền 29/03/1996 Kinh
Tổ dân phố Bắc Mục, thị
trấn Tân Yên, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Tổ dân phố Bắc Mục, thị
trấn Tân Yên, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

B

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Tiếng Anh
Trường tiểu
học Tân Yên

0336382995

19 Bàn Văn Khang 09/5/1999 Dao
Thôn 2 Yên Lập, xã Yên

Phú, huyện Hàm Yên,
tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Yên Lập, xã Yên
Phú, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Yên Lâm I

0397306596

20 Nông Trung Kiên 05/7/2000 Tày
 Xã Bình Xa, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Đồng Chùa I, xã
Bình Xa, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường Tiểu
học Bình Xa

0399294464

21 Trần Thị Lan 15/4/1998 Dao
Thôn Thắng Bình, xã

Hùng Đức, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Số 40, ngõ 97, Đình
Thôn, Mĩ Đình 1, Nam

Từ Liêm, Hà Nội

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Chứng chỉ
NN bậc 6

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Hùng

Thắng
0396051166

22 Đặng Thị Lệ 13/3/2000 Dao
Thôn Xuân Đức, xã

Hùng Đức, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Xuân Đức, xã
Hùng Đức, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Hùng

Thắng
0968463327
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23 Lê Mạnh Linh 10/6/1996 Kinh
Thôn Lập Thành, xã

Đức Ninh, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lập Thành, xã
Đức Ninh, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

B

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Tiếng Anh
Trường tiểu
học Hùng

Thắng
0989356562

24 Nguyễn Thị Hà Linh 03/11/1991 Kinh
Tổ dân phố Tân Bình, thị
trấn Tân Yên, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Số nhà 825, Tổ dân phố
Tân Bình, thị trấn Tân
Yên, Hàm Yên, Tuyên

Quang

Đại học Hùng
Vương

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Vừa
làm, vừa

học
Khá

Tiếng Anh
B

Chứng chỉ B Tiếng Anh
Trường tiểu
học Tân Yên

0339351160

25 Trần Thị Bích Loan 17/9/1996 Kinh
Thôn Ngõa, xã Yên

Lâm, huyện Hàm Yên,
tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ngõa, xã Yên
Lâm, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Vừa
làm, vừa

học
Giỏi

Tiếng Anh
B

Tin học ứng
dụng B

Tiếng Anh
Trường tiểu

học Yên Lâm I
0976882170

26 Nông Thị Loan 05/10/1998 Tày
Thôn Đồng Nhật, xã

Bằng Cốc, huyện Hàm
Yên, Tuyên Quang

Thôn Đồng Nhật, xã
Bằng Cốc, huyện Hàm

Yên, Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Tiểu học và
Trung học cơ
sở Bằng Cốc

0398248800

27 Lệnh Thị Loan 06/9/1996 Tày
Xã Bình Xa, huyện Hàm

Yên, Tuyên Quang

Thôn Chợ Bợ 1, xã Bình
Xa, huyện Hàm Yên,

Tuyên Quang

Đại học Thái
Nguyên

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Vừa làm
vừa học

Khá
Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Tiểu học Bình
Xa

0388313962

28 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 18/10/1993 Kinh
Thôn Đồng Cầu, xã Tứ
Quận, huyện Yên Sơn,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Cầu, xã Tứ
Quận, huyện Yên Sơn,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Tiếng Anh

B
Tin học ứng

dụng B
Tiếng Anh

Trường tiểu
học Phù Loan

0355472433

29 Nguyễn Minh Nguyệt 29/9/1998 Tày
Xã Minh Hương, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn 12 Minh Quang,
xã Minh Hương, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Tiểu học Minh
Tiến

0355910498

30 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/8/1996 Kinh
Thôn 1 Tân Yên, xã Tân
Thành, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân Phú, TT
Tân Yên, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá Anh văn B

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Tiếng Anh
Tiểu học Bắc

Mục
0329711588

31 Sằm Thị Nhung 26/12/1997 Tày
Thôn 6 Minh Quang, xã
Minh Hương, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Thôn 6 Minh Quang, xã
Minh Hương, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Tiểu học Minh
Tiến

0377161655

32 Vũ Thị Hồng Nhung 12/5/1991 Tày
Tổ 1, phường Tân Hà,

thành phố Tuyên Quang,
tỉnh Tuyên Quang

Tổ 1, phường Tân Hà,
thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Vừa làm
vừa học

Khá Anh văn B
Tin học ứng

dụng B
Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Đức Ninh

0973043069

33 Trần Thị Đỗ Quyên 14/11/1999 Tày
Thôn 5 Minh Phú, xã
Yên Phú, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 5 Minh Phú, xã
Yên Phú, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Bắc Mục

0342952159

34 Hoàng Phương Thảo 10/11/1996
Cao
lan

Tổ dân phố Bắc Mục, thị
trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Số nhà 83, Tổ dân phố
Bắc Mục, thị trấn Tân
Yên, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá Anh văn B

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Bắc Mục

0326327425
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35 Mai Bùi Băng Thoại 08/3/1999 Tày
Tổ 8, thị trấn Việt
Quang, huyện Bắc

Quang, tỉnh Hà Giang

Tổ 8, thị trấn Việt
Quang, huyện Bắc

Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Giỏi

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Bắc Mục

0395635530

36 Triệu Bích Tiền 26/4/1998 Tày
Thôn Hùng Thắng, xã
Hùng An, huyện Bắc
Quang, tỉnh Hà Giang

Thôn Hùng Thắng, xã
Hùng An, huyện Bắc
Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Chứng chỉ
Tiếng Anh

A2

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Yên Thuận

0372873353

37 Nông Huyền Trang 24/4/1994 Tày

Thôn 6 Minh Quang, xã
Minh Hương, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn 6 Minh Quang, xã
Minh Hương, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Vừa
làm, vừa

học
Khá

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số
TH Minh Tiến 0862224699

38 Hoàng Thu Trang 22/4/1995 Kinh
Thôn Thị, xã Hùng Đức,

huyện Hàm Yên, tỉnh
Tuyên Quang

Thôn Thị, xã Hùng Đức,
huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Vừa làm
vừa học

Giỏi Anh văn B
Tin học ứng

dụng B
Tiếng Anh

Trường tiểu
học Đức Ninh

0979939640

39 Hà Thị Tươi 02/10/1998 Kinh
Thôn Uổm Tưởn, xã

Hùng Đức, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Uổm Tưởn, xã
Hùng Đức, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

TOEFL ITP

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Tiếng Anh
Trường tiểu
học Hùng

Thắng
0988764260

40 Nông Thảo Uyên 01/7/1996 Tày
Thôn Đồng Nhật, xã

Bằng Cốc, huyện Hàm
Yên, Tuyên Quang

Thôn Đồng Nhật, xã
Bằng Cốc, huyện Hàm

Yên, Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

A2

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Tiểu học và
Trung học cơ
sở Bằng Cốc

0842153446

41 Đỗ Thị Xen 06/12/1994 Kinh
Xã Bình Xa, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Chùa 2, xã
Bình Xa, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Vừa
làm, vừa

học
Giỏi Anh văn B

Tin học ứng
dụng B

Tiếng Anh
Tiểu học Bình

Xa
0988933951

42 Mã Thị Xuyến 18/02/1995 Tày
Thôn 2 Thái Bình, xã
Thái Sơn, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Thái Bình, xã
Thái Sơn, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Giáo dục
tiểu học

Giáo dục tiểu
học

Chính
quy

Khá Anh văn B

Ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường tiểu
học Thái Sơn

0964598349

II

1 Bàn Thị Hà 27/3/1992 Dao
Xã Đông Thành, huyện

Bắc Quang, tỉnh Hà
Giang

Thôn Khuổi Niếng, xã
Đông Thành, huyện Bắc
Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học Thái
Nguyên

Đại học
Sư phạm

Tiếng Anh
Sư phạm

Tiếng Anh

Vừa
làm, vừa

học
Khá

Chứng chỉ
Ngoại ngữ

bậc 4

Dân tộc
thiểu số

Có trình độ đào
tạo Đại học
Tiếng Anh

Trường tiểu
học Minh
Khương

0967599287

2 Vi Văn Linh 07/07/1987 Thái
Xã Thượng Phùng,

huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà
Giang

Xã Thượng Phùng,
huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà

Giang

Đại học Tây
Bắc

Đại học
Sư phạm

Tiếng Anh
Sư phạm

Tiếng Anh
Chính
quy

Trung
bình
Khá

Dân tộc
thiểu số

Có trình độ đào
tạo Đại học
Tiếng Anh

Trường tiểu
học Minh
Khương

0343771195

3 Hà Ngọc Phượng 15/12/1994 Kinh

Thôn 6 Minh Quang, xã
Minh Hương, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn 6 Minh Quang, xã
Minh Hương, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Tiếng Anh

Sư phạm
Tiếng Anh

Vừa
làm, vừa

học
Khá

Có trình độ đào
tạo Đại học
Tiếng Anh

Trường Tiểu
học Bình Xa

0354894899

4 Nông Thị Thu Thảo 17/3/1985 Tày

Tổ dân phố Tân An, thị
trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Tổ dân phố Tân An, thị
trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Viện Đại học
Mở Hà Nội

Đại học Tiếng Anh Ngoại ngữ Tại chức Khá
Dân tộc
thiểu số

Có trình độ đào
tạo Đại học
Tiếng Anh

Trường Tiểu
học Phù Loan

0974347817

Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III, dạy Tiếng Anh
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5 Tạ Thị Thơm 01/02/1986 Kinh
Xóm Pó Pia, xã Niêm
Tòng, huyện Mèo Vạc,

tỉnh Hà Giang

Xóm Pó Pia, xã Niêm
Tòng, huyện Mèo Vạc,

tỉnh Hà Giang

Viện Đại học
Mở Hà Nội

Đại học Tiếng Anh Tiếng Anh
Vừa

làm, vừa
học

Khá
Chứng chỉ

tiếng Trung
trình độ B

Tin học văn
phòng

Miễn thi do có
bằng tốt nghiệp
đại học chuyên

ngành ngoại ngữ

Trường Tiểu
học Bình Xa

0988458504

III

1 Trần Thị Dương 02/09/1992 Kinh
Thôn Lũ Khê, xã Thái
Hòa, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lũ Khê, xã Thái
Hòa, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Hà Nội 2

Đại học
Sư phạm
Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ
Văn

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

B
Tin học ứng

dụng B
Tiếng Anh

Trường PTDT
BT THCS
Hùng Đức

0368604891

2 Hoàng Thị Huyền 02/06/1996 Tày
Thôn 4 Việt Thành, xã
Tân Thành, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 4 Việt Thành, xã
Tân Thành, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ
Văn

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường Phổ
thông dân tộc
bán trú THCS

Hùng Đức

0965907977

3 Phạm Thị Bích Loan 13/10/2000 Kinh
Thôn Quang Trung, xã
Thái Sơn, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Quang Trung, xã
Thái Sơn, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ
Văn

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

B1

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh

Trường THCS
Thành Long

0969764317

4 Đinh Văn Mạnh 27/9/1988 Kinh
Xã Tân Thành, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn 4 Việt Thành, xã
Tân Thành, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ
Văn

Vừa làm
vừa học

Giỏi Tiếng Anh

Trường Phổ
thông dân tộc
bán trú THCS

Hùng Đức

0981399787

5 Phạm Tô Minh Sơn 23/03/2000 Kinh
Thôn Ngọc Trì, xã Minh
Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh

Hà Giang

Thôn Ngọc Trì, xã Minh
Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh

Hà Giang

Đại học sư
phạm Hà Nội 2

Đại học
Sư phạm
Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ
Văn

Chính
quy

Khá

Chứng nhận
tiếng anh

tương
đương bậc

2

Tiếng Anh
Trường PTDT

BT THCS
Hùng Đức

0349341829

6 Hà Thị Vân 26/12/1981 Tày
Thị trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Số nhà 62 Tổ dân phố
Đồng Bàng, thị trấn Tân
Yên, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ
Văn

Vừa làm
vừa học

Giỏi
Chứng chỉ
Tiếng Anh

B

Tin học văn
phòng B

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường THCS
Thành Long

0985782628

IV

1 Phạm Thị Hợi 23/7/1983 Kinh

Tổ dân phố Tân Tiến, thị
trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Khu I, thị trấn Phố Bảng,
huyện Đồng Văn, tỉnh

Hà Giang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Lịch sử

Sư phạm Lịch
sử

Vừa làm
vửa học

Giỏi
Có chứng chỉ
tiếng dân tộc

Mông

Trường THCS
Phù Lưu

0339957228

2 Nông Thị Phương 27/5/1981 Tày

Tổ dân phố Tân Thịnh,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Số nhà 19, tổ dân phố
Tân Thịnh, thị trấn Tân
Yên, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Hà Nội

Đại học
Sư phạm
Lịch sử

Sư phạm Lịch
sử

Chính
quy

Trung
bình
khá

Có chứng
chỉ tiếng
dân tộc
Mông

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường THCS
Phù Lưu

0357378467

3 Hà Thị Vi 15/3/1993 Kinh
Thôn Đồng Danh, xã

Đức Ninh, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Quang Thái, xã
Thái Hòa, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Lịch sử

Sư phạm Lịch
sử

Chính
quy

Khá
 Tiếng Anh

A2

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh

Trường THCS
Phù Lưu

0372975289

V

1 Trần Thị Thu Hằng 25/4/1983 Cao lan
Tổ 2, phường Đội Cấn,

Thành phố Tuyên Quang,
tỉnh Tuyên Quang

Tổ 2, phường Đội Cấn,
Thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm
Thái Nguyên

Đại học
Giáo dục
chính trị

Giáo dục chính
trị

Vừa làm
vừa học

Giỏi Tiếng Anh B
Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường THCS
Thái Hòa

0862560626

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch Sử

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công dân

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn
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2 Trần Trung Hiếu 24/10/1999 Cao lan
Thôn An Lâm, xã Thái Sơn,
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn An Lâm, xã Thái Sơn,
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học sư phạm
Hà Nội 2

Đại học
Giáo dục
công dân

Giáo dục công
dân

Chính
quy

Khá
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường THCS
Bình Xa

0368536989

3 Lâm Thảo Mi 19/8/1998 Nùng
Thôn 1 Minh Phú, xã Yên
Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

Thôn 1 Minh Phú, xã Yên
Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học sư phạm
Hà Nội 

Đại học
Giáo dục
công dân

Giáo dục công
dân

Chính
quy

Khá
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường THCS
Tân Loan

0329615561

4 Vũ Thị Quỳnh 01/04/1995 Kinh
Thôn 31, xã Thái Sơn,

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn 31, xã Thái Sơn,
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học sư phạm
Hà Nội 

Đại học
Giáo dục
chính trị

Giáo dục chính
trị

Chính
quy

Giỏi
Tiếng Anh

A2

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh

Trường THCS
Thái Hòa

0968806995

5 Hoàng Thị Nguyệt 13/7/1992 Tày
Thôn Loa, xã Thành Long,

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Đồng Ca, xã Nhân
Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

Học viện Báo chí
và tuyên truyền

Đại học Chính trị học
Giáo dục chính

trị
Chính
quy

Trung
bình Khá

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường THCS
Tân Loan

0356084355

VI

1 Nguyễn Đức Hiển 05/01/2000 Kinh
Thôn Chẽ, xã Đức Ninh,

huyện Hàm Yên, tỉnh
Tuyên Quang

Thôn Chẽ, xã Đức Ninh,
huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học
Sư phạm
Toán học 

Sư phạm
Toán - Lý

Chính
quy

Xuất
sắc

CN Tiếng
Anh bậc 2

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh

Trường THCS
Bình Xa

0362267671

2 Bùi Văn Hoàng 14/12/1997 Kinh
Xã Chiêu Yên, huyện
Yên Sơn, tỉnh Tuyên

Quang

Xã Chiêu Yên, huyện
Yên Sơn, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Hùng
Vương

Đại học
Sư phạm
Toán học

(Toán - Lý)

Sư phạm
Toán - Lý

Chính
quy

Trung
bình

Chứng chỉ
tiếng Mông

Có chứng chỉ
tiếng Mông

Trường THCS
Bình Xa

0976949841

3 Nguyễn Thị Thúy Nga 07/08/1997 Kinh
Tổ 11, Thị trấn Việt
Quang, huyện Bắc

Quang, tỉnh Hà Giang

Tổ 11, Thị trấn Việt
Quang, huyện Bắc

Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Toán học

Sư phạm
Toán học

Chính
quy

Trung
bình

Chứng chỉ
Tiếng Anh

B1

Chứng chỉ
Tin học IC3

Tiếng Anh
Trường THCS

Bình Xa
0972213053

4 Tạ Bích Ngọc 29/2/1985 Kinh
Tổ 5, Thị trấn Yên

Minh, huyện Yên Minh,
tỉnh Hà Giang

Số nhà 51 đường Hai bà
Trưng, Tổ 5, Thị trấn
Yên Minh, huyện Yên
Minh, tỉnh Hà Giang

Đại học khoa
học - Đại học
Thái Nguyên

Đại học Toán học Toán học
Vừa làm
vừa học

Trung
bình
Khá

Chứng chỉ
tiếng Mông

Có chứng chỉ
tiếng Mông

THCS Phù
Lưu

0365669612

VII

1 Tạ Thị Hạnh 20/4/1983 Kinh
Thôn 3 Minh Phú, xã
Yên Phú, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Minh Phú, xã
Yên Phú, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học công
nghệ thông tin
và truyền thông

Thái Nguyên

Đại học
Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

Vừa học
vừa làm

 - Trung
Bình
Khá

Tiếng Anh
B

Tiếng Anh
Trường

TH&THCS
Việt Thành

0979802299

2 Trần Thị Tố Ngân 20/01/1989 Kinh
Thôn Quang Trung, xã
Thái Sơn, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Hùng, xã
Hùng Đức, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

 - ĐH Công
nghệ Thông tin
- ĐH Quốc gia

TP HCM

- Đại học Công

 - Đại
học

- Đại
học

 - Công
nghệ thông

tin

 - Khoa học
máy tính

 - Công nghệ
thông tin

 - Khoa học
máy tính

 - Đào
tạo từ xa

qua
mạng

- Chính

 - Trung
Bình
khá

 - Khá

Đại học Tiếng Anh
Trường THCS

Thái Sơn
0985183089

3 Vương Thị Phương 09/6/1986 La Chí
Xã Yên Lâm, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Km 65, xã Yên
Lâm, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Hà Nội

Đại học
Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin Tại chức

 - Trung
Bình
Khá

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường Phổ
thông dân tộc
bán trú THCS

Yên Lâm

0983417323

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Toán học

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học
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4 Bàn Văn Thịnh 15/7/1990 Dao
Xã Đông Thành, huyện

Bắc Quang, tỉnh Hà
Giang

Thôn Khuổi Niếng, xã
Đông Thành, huyện Bắc
Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Tin học

Sư phạm Tin
học

Vừa
làm, vừa

học
Giỏi

Chứng chỉ
Tiếng Anh

A2

Dân tộc
thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường Phổ
thông dân tộc
bán trú THCS

Yên Lâm

0363357745

VIII

1 Sầm Thị Ngọc Anh 28/11/1992 Tày

Tổ dân phố Tân Thịnh,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ dân phố Tân Thịnh,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Hóa học

Sư phạm Hóa
học

Vừa làm
vừa học

Khá
Tiếng Anh

B

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường
TH&THCS
Yên Lâm

0986128727

2 Nguyễn Ngọc Ánh 20/11/1999 Kinh
Thôn Gạo Đình, xã Đức
Ninh, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Gạo Đình, xã Đức
Ninh, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Hóa học

Sư phạm Hóa
học

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

B1

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh

Trường THCS
Thái Hòa

0394872991

3 Hoàng Thị Hòa 17/6/1992 Tày
Thôn 4 Minh Quang, xã
Minh Hương, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Thôn 4 Minh Quang, xã
Minh Hương, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm
Hóa học

Sư phạm Hóa
học

Vừa làm
vừa học

Khá
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường THCS
Minh Tiến

0363298843

4 Trần Thị Hương 08/02/1989 Kinh
Thôn 2 Thái Bình, xã
Thái Sơn, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Thái Bình, xã
Thái Sơn, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học khoa
học Thái
Nguyên

Đại học Hóa học Hóa học
Chính
quy

Khá Tiếng Anh
Trường THCS

Thái Hòa
0982976327

IX

1 Đặng Xuân  Duyệt 16/06/1989 Tày
Xã Yên Thuận, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Cầu Treo, xã Yên
Thuận, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư
phạm Thái

Nguyên
Đại học

Sư phạm thể
dục thể thao

Sư phạm thể
dục thể thao

Chính
quy

Trung
bình

Chứng chỉ
B

Chứng chỉ  B
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường THCS
Bình Xa

0336777900

2 Nguyễn Đức Thịnh 11/02/1994 Kinh
Thôn 4 Thái Bình, xã
Thái Sơn, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 4 Thái Bình, xã
Thái Sơn, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư
phạm thể dục

thể thao Hà Nội
Đại học

Giáo dục
thể chất

Giáo dục thể
chất

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

B
Chứng chỉ B Tiếng Anh

Trường THCS
Bình Xa

0941948975

3 Lưu Thị Kim Thúy 12/9/1989 Kinh
Xã Yên Thuận, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ dân phố Tân Cương,
thị trấn Tân Yên, Hàm

Yên, Tuyên Quang

Đại học Thể
dục Thể thao

Bắc Ninh
Đại học

Huấn luyện
thể thao

Huấn luyện
thể thao

Chính
quy

Khá
Chứng chỉ

B

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh

Trường THCS
Bình Xa

0336777900

X

1 Ngô Thị Linh 12/3/1988 Tày
Thôn Bến Đền, xã Bạch Xa,

huyện Hàm Yên, Tuyên
Quang

Số 212, Tổ dân phố Cầu
Mới, thị trấn Tân Yên,

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Trường Đại học
sư phạm Hà Nội 

Đại học
Sư phạm Mỹ

thuật
Sư phạm Mỹ

thuật
Vừa làm
vừa học

Khá
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường THCS
Minh Dân

0982722963

2 Sèn Thị Ninh 30/12/1983 Nùng
Tổ dân phố Tân Trung, thị
trấn Tân Yên, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân Trung, thị
trấn Tân Yên, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Đại học sư phạm
nghệ thuật trung

ương
Đại học

Sư phạm Mỹ
thuật

Sư phạm Mỹ
thuật

Vừa làm
vừa học

Khá Tiếng Anh B Chứng chỉ A
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường THCS
Minh Dân

0978995533

3 Đinh Thị Thảo Oanh 15/12/1994 Khơ me
Thôn Đồng Tâm, xã Liễu
Đô, huyện Lục Yên, tỉnh

Yên Bái

Thôn Đồng Tâm, xã Liễu
Đô, huyện Lục Yên, tỉnh

Yên Bái

Đại học sư phạm
nghệ thuật trung

ương
Đại học

Sư phạm Mỹ
thuật

Sư phạm Mỹ
thuật

Chính
quy

Khá
Tiếng Anh

A2
Chứng chỉ Tin

học
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường THCS
Minh Dân

0981572633

XI

Giáo viên THCS hạng III dạy Hóa học

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Thể dục

Giáo viên THCS hạng III dạy Mĩ thuật 

Giáo viên THCS hạng III dạy Âm nhạc
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1 Lý Thị Bình 18/6/1994 Mông
Thôn Khuổi Ma, xã Hùng

Lợi, huyện Yên Sơn,
tỉnhTuyên Quang

Tổ 12, phường Minh Xuân,
Thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học
sư phạm nghệ

thuật Trung ương
Đại học Âm nhạc

Sư pham Âm
nhạc

Chính
quy

Khá
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường Phổ
thông bán trú
THCS Minh

Khương

0979277254

XII

1 Trần Thị Liễu 20/7/1987 Kinh
Thôn Mường, xã Phù
Lưu, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Mường, xã Phù
Lưu, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Công
nghiệp Hà Nội

Đại học Kế toán
Tài chính kế
toán 

Vừa làm
vừa học

Khá
Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh

Trường Tiểu
học Bạch Xa

0389430063

2 Đỗ Thị Như Quỳnh 08/4/1985 Kinh

Số nhà 15, đường Lê
Hồng Phong, tổ 15,
Phường Minh Xuân,

thành phố Tuyên Quang,
tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 15, đường Lê
Hồng Phong, tổ 15,
Phường Minh Xuân,

thành phố Tuyên Quang,
tỉnh Tuyên Quang

Đại học Công
nghiệp Hà Nội

Đại học Kế toán Kế toán
Vừa làm
vừa học

Trung
bình
khá

CC Tiếng
Anh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh

Trường Tiểu
học Hùng Vân

0917127585

3 Vương Thị Quỳnh 02/5/1986 Kinh
Thôn Tân Hùng, xã

Hùng Đức, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Hùng, xã
Hùng Đức, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Kinh tế
và quản trị kinh

doanh
Đại học Kế toán Kế toán

Chính
quy

Khá Tiếng Anh
Trường Tiểu

học Hùng
Thẳng

0983143978

4 Đổng Thanh Tuyết 10/7/1984 Tày
Thôn Nà Luộc, xã Phù
Lưu, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân Cương,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Công
nghiệp Hà Nội

Đại học Kế toán Kế toán
Vừa làm
vừa học

Trung
bình
khá

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường Tiểu
học Yên
Hương

0945038478

5 Bùi Thị Thu 06/09/1989 Kinh
Thôn Khánh An, xã Thái

Hòa, huyện Hàm Yên,
tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khánh An, xã Thái
Hòa, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Bình
Dương

Đại học Kế toán Kế toán
Chính
quy

Khá Anh văn B
Tin học văn

phòng B

Con
thương

binh TLTT
21%

Tiếng Anh
Trường Tiểu

học Đức Ninh
0343963636

6 Lương Thị Huệ 15/9/1987 Tày
Thôn Bá, xã Yên Thuận,

huyện Hàm Yên, tỉnh
Tuyên Quang

Thôn Bá, xã Yên Thuận,
huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học Tân
trào

Đại học
Kế toán
tổng hợp

Kế toán

Liên
thông
Chính
quy

Khá
Chứng chỉ
ngoại ngữ

Chứng chỉ tin
học

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường Tiểu
học Yên Thuận

0971235427

7 Vũ Thị Vui 14/12/1990 Kinh
Thôn 2 Tân Yên, xã Tân
Thành, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Tân Yên, xã Tân
Thành, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tài
chính ngân

hàng Hà Nội
Đại học Kế toán Kế toán

Chính
quy

Khá TOEFLITP 
Tin học văn

phòng B
Tiếng Anh

Trường Tiểu
học Minh Dân

0973808996

8 Lý Thị Tình 09/07/1988 Tày
Thôn 3 Làng Bát, xã Tân
Thành, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Làng Bát, xã Tân
Thành, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Công
nghiệp Hà Nội

Đại học Kế toán Kế toán
Vừa làm
vừa học

Trung
bình
khá

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường Trung
học cơ sở Thái

Sơn
0979749588

9 Vũ Liên Hiệp 12/11/1982 Tày

Tổ dân phố Tân Bình, thị
trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Số nhà 1002, Tổ dân phố
Tân Bình, thị trấn Tân
Yên, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Công
nghiệp Hà Nội

Đại học Kế toán Kế toán
Vừa làm
vừa học

Trung
bình
khá

Tin học B
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trường
TH&THCS
Yên Lâm

0912419230

B SỰ NGHIỆP KHÁC

I

1 Nguyễn Huy Hoàng 21/04/1995 Kinh

Tổ dân phố Cầu Mới, thị
trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Tổ dân phố Cầu Mới, thị
trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Đại học Giao
thông vận tải

Kỹ Sư

kỹ thuật xây
dựng công
trình giao

thông

Kỹ thuật xây
dựng công
trình giao

thông

Trung
bình

Chính
quy

Tiếng Anh
B2

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh

Ban di dân tái
định cư

083339333

2 Bùi Thị Liên 11/12/1983 Kinh
Tổ dân phố Tân Kỳ. thị
trấn Tân Yên, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân Kỳ. thị
trấn Tân Yên, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Đại học Thủy
Lợi

Kỹ Sư
Công trình
Thủy lợi

Công trình
Thủy lợi

Khá
Tại

chức
Tiếng Anh

B

Ứng dụng
CNTN cơ

bản
không

Miễn thi do có
chứng chỉ tiếng
dân tộc Mông

Ban di dân tái
định cư

0977183192

II

1 Đặng Châu Anh 22/10/1998 Dao
xã Minh Hương, Hàm

Yên, Tuyên Quang

TDP Tân Cương, Tân
Yên, Hàm Yên, Tuyên

Quang

Đại học Lâm
nghiệp

Kỹ Sư Lâm Sinh Lâm sinh Khá
Chính
quy

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0962942930

Vị trí việc làm: Kỹ sư phụ trách xây dựng cơ bản Ban di dân tái định cư (hạng III)

Vị trí việc làm: Phụ trách khuyến nông; trồng trọt lâm sinh Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (hạng III)

Kế toán viên hạng III
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2 Cà Ngọc Doanh 14/08/1996 Tày
xã Nhạn Môn, huyện

Pác Năm, tỉnh Bắc Kạn

thôn Nà Bẻ, xã Nhạn
Môn, huyện Pác Năm,

tỉnh Bắc Kạn

Đại học Kinh tế
và Quản trị
kinh doanh

Thái Nguyên

Cử nhân Kinh tế

Kinh tế nông
nghiệp và
phát triển
nông thôn

Khá
Chính
quy

Tiếng Anh
A2

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0388846473

3 Ma Tùng Dương 15/06/1996 Tày
Tân Trung, Tân Yên,

Hàm Yên, Tuyên Quang
thị trấn Tân Yên, Hàm

Yên, Tuyên Quang
Đại học Tân

Trào
Đại học

Khoa học
Môi trường

Khoa học
Môi trường

Khá
Chính
quy

Tiếng Anh
B

Ứng dụng
CNTT  cơ

bản

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0976216215

4 Nguyễn Thị Hiền 28/02/1995 Tày
Xã Côn Lôn, huyện Na

Hang, tỉnh Tuyên Quang
Xã Côn Lôn, huyện Na

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Nông
lâm Thái
Nguyên

Kỹ sư Lâm nghiệp Lâm nghiệp Khá
Chính
quy

Tiếng Anh
A2

IC3
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0977928099

5 Trần Hoàng Hiếu 01/05/1999 Kinh
Tổ Tân Bắc, thị trấn Tân
Yên, Hàm Yên, Tuyên

Quang

Tổ Tân Bắc, thị trấn Tân
Yên, Hàm Yên, Tuyên

Quang

Học viện Nông
nghiệp Việt

Nam
Cử nhân

Phát triển
nông thôn

Quản lý Phát
triển Nông

thôn
Khá

Chính
quy

Chứng chỉ
ngoại ngữ
bậc 3 theo

khung năng
lực ngoại
ngữ 6 bậc

Ứng dụng
CNTT  cơ

bản
Tiếng Anh

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0349953464

6 Sầm Văn Hoàng 07/11/1989 Mông
Thôn Quảng Tân, xã
Yên Lâm, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Thôn Quảng Tân, xã
Yên Lâm, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Đại học Nông
lâm Thái
Nguyên

Đại học
Nông lâm
kết hợp

Nông lâm kết
hợp

Trung
bình

Chính
quy

Tiếng Anh
B

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0374936141

7 Hà Thế Hoàng 18/02/1982 Tày
Tân Trung, Tân Yên,

Hàm Yên, Tuyên Quang
Tân Trung, Tân Yên,

Hàm Yên, Tuyên Quang
Đại học Lâm

nghiệp
Đại học
Thạc sĩ

Lâm học 
Lâm học 

Lâm học
Lâm học 

Khá
Khá

Tại
chức

Chính
quy

Tiếng Anh
B

Tin học Văn
phòng B

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0961881266

8 Hoàng Thế Hùng 11/09/1983 Tày
Thôn 12, xã Minh

Hương, huyện Hàm, tỉnh
Tuyên Quang

Thôn 12, xã Minh
Hương, huyện Hàm, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học Lâm
nghiệp

Đại học Lâm nghiệp Lâm học TB Khá
Vừa

làm vừa
học

Tiếng Anh
B

Tin học Văn
phòng B

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0984651761

9 Trịnh Thị Thu Hương 20/08/1983 Kinh
Thôn 1 Minh Thái, Thái
Sơn, Hàm Yên, Tuyên

Quang

Thôn 1 Minh Thái, Thái
Sơn, Hàm Yên, Tuyên

Quang

Đại học Lâm
nghiệp

Đại học Lâm sinh Lâm học TB Khá
Tại

chức
Tiếng Anh

A2

Ứng dụng
CNTT  cơ

bản
Không Tiếng Anh

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0336619463

10 Lý Thị Ke 20/08/1993
H'Môn

g

Thôn Quảng Tân, xã
Yên Lâm, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Thôn Quảng Tân, xã
Yên Lâm, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Đại học Kinh tế
quốc dân

Đại học
Kinh tế

nông nghiệp
và PTNT

Kinh tế nông
nghiệp và

PTNT
Khá

Chính
quy

Tiếng Anh
B1

Tin học  B
Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0963049755

11 Ma Tuấn Khanh 20/08/1997 Tày
xã Thanh Tương, huyện
Na Hang, Tuyên Quang

 thôn Nà Làng, xã Thanh
Tương, huyện Na Hang,

Tuyên Quang

Đại học Nông
lâm Thái
Nguyên

Cử nhân
Kinh tế
Nông
nghiệp

Kinh tế Nông
nghiệp

Khá
Chính
quy

Tiếng anh
bậc 3

Chứng chỉ
IC3

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0343571614

12 Nông Thị Như Quỳnh 23/11/1995 Tày
Thôn Xa Hạc, Nhân

Mục, Hàm Yên, Tuyên
Quang

Thôn Xa Hạc, Nhân
Mục, Hàm Yên, Tuyên

Quang

Đại học Nông
lâm Thái
Nguyên

Đại học
Khoa học
cây trồng

Trồng trọt Khá
Chính
quy

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0356072082

13 Nịnh Thế Tùng 19/02/1999
Cao
Lan

Thôn Tân Lập, xã Đức
Ninh, Hàm Yên, Tuyên

Quang

Thôn Tân Lập, xã Đức
Ninh, Hàm Yên, Tuyên

Quang

Đại học Lâm
nghiệp

Đại học Lâm sinh Lâm sinh Khá
Chính
quy

ToEIC450
Ứng dụng
CNTT  cơ

bản

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0364378377

14 Hồ Văn Vượng 16/10/1991 Tày
xã Phù Lưu, Hàm Yên,

Tuyên Quang

thôn Pác Cáp, xã Phù
Lưu, Hàm Yên, Tuyên

Quang

Đại học Nông
lâm Thái
Nguyên

Đại học
Phát triển
nông thôn

Phát triển
nông thôn

Khá
Chính
quy

Tiếng Anh
C

Tin học Văn
phòng B

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0395102163

15 Đinh Hải Yến 05/11/1998 Tày
Thôn 12, xã Minh

Hương, huyện Hàm, tỉnh
Tuyên Quang

Thôn 12, xã Minh
Hương, huyện Hàm, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học Nông
lâm Thái
Nguyên

Đại học
Phát triển
nông thôn

Phát triển
nông thôn

Giỏi
Chính
quy

Tiếng Anh
'B1

Ứng dụng
CNTT  cơ

bản

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0395444116

III

1 Lê Sơn Dương 20/07/1997 Kinh
Xã Đông Lợi,  Sơn

Dương, Tuyên Quang

thôn Đồng Nương, Xã
Đông Lợi,  Sơn Dương,

Tuyên Quang

Học viên Nông
nghiệp Việt

Nam
Cử nhân

Kinh tế
Nông
nghiệp

Kinh tế Nông
nghiệp

Khá
Chính
quy

Tiếng Anh
Trung tâm

Dịch vụ nông
nghiệp

0979605900

2 Phạm Hà My 04/06/2000 Kinh
xã Yên Phú, Hàm Yên,

Tuyên Quang
xã Yên Phú, Hàm Yên,

Tuyên Quang

Học Viện báo
chí và Tuyên

truyền
Cử nhân

Chủ nghĩa
xã hội khoa

học

Chủ nghĩa xã
hội khoa học

Khá
Chính
quy

Tiếng Anh
Trung tâm

Dịch vụ nông
nghiệp

0972345350

3 Vũ Thị Oanh 01/12/1996 Tày
Yên Thuận, Hàm Yên,

Tuyên Quang
thị trấn Tân Yên, Hàm

Yên, Tuyên Quang
Đại học Nội vụ Đại học

Quản lý
Nhà nước

Quản lý Nhà
nước

Khá
Chính
quy

Tiếng Anh
B

Ứng dụng
CNTT  cơ

bản

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0352182828

4 Hoàng Thị Sen 02/09/1993 Tày
xã Hà Lang, huyện

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên
Quang

TDP Tân An, Tân Yên,
Hàm Yên, Tuyên Quang

Đại học Lao
động xã hội

Đại học
Công tác xã

hội
Công tác xã

hội
Khá

Chính
quy

Tiếng Anh
B

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0372993044

Vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (hạng III)
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5 Nguyễn Anh Sơn 12/11/1994 Tày
Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Thổ Bình, Lâm Bình,

Tuyên Quang
Đại học Nội vụ Đại học

Quản trị
nhân lực

Quản trị nhân
lực

TB Khá
Chính
quy

Tiếng Anh
B

Tin học văn
phòng B

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0368912959

6 Trần Thanh Thái 17/07/1982 Kinh
Tổ dân phố Tân Cương,
thị trấn Tân Yên, Hàm

Yên, Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân Cương,
thị trấn Tân Yên, Hàm

Yên, Tuyên Quang

Đại học Nông
nghiệp Hà Nội

Đại học Thú Y Thú y
Trung
bình

Vừa
làm vừa

học

Tin học văn
phòng

Tiếng Anh
Trung tâm

Dịch vụ nông
nghiệp

0382050262

7 Hoàng Tạ Thiện 12/10/1998 Tày
Thôn Đồng Quảng, xã
Bằng Cốc, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Quảng, xã
Bằng Cốc, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Lâm
nghiệp

Cử nhân
Công tác xã

hội
Công tác xã

hội
Khá

Chính
quy

Tiếng Anh
A2

Ứng dụng
CNTT  cơ

bản

Miễn thi do là
người dân tộc

thiểu số

Trung tâm
Dịch vụ nông

nghiệp
0398126878

8 Đinh xuân  Việt 24/04/1999 Kinh

Tổ dân phố Cống Đôi,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ dân phố Cống Đôi,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Lao
động xã hội

Cử nhân
Quản trị
nhân lực

Quản trị nhân
lực

Trung
bình

Chính
quy

Tiếng Anh
Trung tâm

Dịch vụ nông
nghiệp

0974088408

IV

1 Phạm Duy Hải 22/12/1995 Kinh

Tổ dân phố Tân Tiến, thị
trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Tổ dân phố Tân Tiến, thị
trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Đại học Công
nghiệp Hà Nội

Kỹ sư
Điện, điện

tử

Công nghệ kỹ
thuật điện,

điện tử
Khá

Tiếng Anh
B

Tin học ứng
dụng B

Tiếng Anh
Trung tâm Văn
hóa, Thông tin

và Thể thao
0356082509

V

1 Hoàng Thị Quỳnh 17/09/1997 Kinh

Tổ dân phố Tân Cương,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ dân phố Tân Cương,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Học viện Nông
nghiệp Việt

Nam
Đại học

Bảo vệ thực
vật

Bảo vệ thực
vật

Trung
bình

Chính
quy

Tiếng Anh
A2 (bậc 2)

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng Anh

Trung tâm Cây
ăn quả

0366290214

VI

1 Lê Thị Hiếu 04/11/1991 Kinh

Tổ dân phố Tân Quang,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Tổ dân phố Tân Quang,
thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Đại học Công
nghiệp Hà Nội

Đại học Kế toán Kế toán
Trung
bình

Chính
quy

Tin học kế
toán

Tiếng Anh

Trung tâm
Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo
dục thường
xuyên

0358065719

VII

1 Nguyễn Thị Hiền 09/01/1996 Mường
Thôn 2 Thái Bình, xã
Thái Sơn, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Thái Bình, xã
Thái Sơn, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân
Trào

Đại học Văn học

Văn học -
Truyền thông
(có chứng chỉ
nghiệp vụ sư

phạm)

Khá
Chính
quy

Người dân
tộc thiểu số

Miễn thi ngoại
ngữ do là người
dân tộc thiểu số

dự tuyển vào
làm viên chức ở

vùng dân tộc
thiểu số

Trung tâm
Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo
dục thường

xuyên

0979701003

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT dạy Ngữ văn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (hạng III)

Vị trí việc làm:  Kế toán viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Vị trí việc làm: Kỹ thuật và dịch vụ giống cây ăn quả Trung tâm Cây ăn quả (hạng III)

Vị trí việc làm: Kỹ thuật phát thanh, truyền hình, âm thanh, ánh sángTrung tâm văn hóa, Thông tin - Thể thao (hạng IV)

Chính quy
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GV HĐ TH Yên Lâm I Thiếu CC tiếng anh, tin học, tiếng Mông
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Xin ý kiến
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Theo phiếu ghi TH Phù
Loan
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Thiếu CC tin học

Thiếu CC Tin học

Thiếu Bằng TN, CC tin học, ngoại ngữ

Thiếu CC tin học, ngoại ngữ

Thiếu băng TN, CC tin học
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